
TBCHT XL HT ĐRL XL RL

1 Nguyễn Tiến Anh 9/12/1998 Kinh 3.35 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

2 Ma Thị Dưỡng 2/28/1997 Tày 3.5 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

3 Trương Thị Hà 6/27/1998 Nùng 3.5 Giỏi 86 Tốt HSSV Giỏi

4 Dương Ánh Hằng 10/11/1998 Tày 3.9 Xuất sắc 97 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

5 Hoàng Mạnh Hồng 4/23/1997 Tày 4 Xuất sắc 87 Tốt HSSV Giỏi

6 Đỗ Mai Hương 3/17/1998 Kinh 3.3 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

7 Hà Mai Hương 6/24/1998 Kinh 3.5 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

8 Nguyễn Thị Thu Hương 2/6/1998 Kinh 3.4 Giỏi 83 Tốt HSSV Giỏi

9 Phạm Vũ Quỳnh Loan 5/15/1998 Tày 3.9 Xuất sắc 90 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

10 Nguyễn T.Hồng Nhung 11/27/1998 Kinh 3.4 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

11 Hoàng Tiến Thành 9/20/1998 Tày 3.2 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

12 Nguyễn Xuân Trường 3/6/1998 Kinh 3.1 Khá 78 Khá HSSV Khá

13 Nguyễn Trung Trực 8/1/1998 Tày 3.4 Giỏi 82 Tốt HSSV Giỏi

TBCHT XL HT ĐRL XL RL

1 Trần Thị Ban 23/2/1997 Kinh 4.00 Xuất sắc 97 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

2 Hoàng Thị Chang 9/7/1998 Tày 3.86 Xuất sắc 83 Tốt HSSV Giỏi

3 Ngọc Hà 9/2/1998 Nùng 3.86 Xuất sắc 82 Tốt HSSV Giỏi

4 Nguyễn Thị Hằng 20/6/1998 Dao 4.00 Xuất sắc 79 Khá HSSV Khá

5 Nguyễn Thu Hằng 6/10/1998 Kinh 3.64 Xuất sắc 79 Khá HSSV Khá

6 Lý Thị Phương 12/2/1998 Kinh 3.73 Xuất sắc 80 Tốt HSSV Giỏi

7 Phạm Quyết Thắng 26/9/1998 Kinh 3.82 Xuất sắc 89 Tốt HSSV Giỏi

8 Nguyễn Thị Trinh 1/81998 Tày 3.86 Xuất sắc 87 Tốt HSSV Giỏi

9 Ma Đình Tú 2/2/1996 Tày 3.86 Xuất sắc 86 Tốt HSSV Giỏi

10 Đinh Thị Túc 27/2/1998 Tày 4.00 Xuất sắc 83 Tốt HSSV Giỏi

TBCHT XL HT ĐRL XL RL

1 Nguyễn T.Phương Anh 10/4/1996 Tày 3.32 Giỏi 77 Khá HSSV Khá

2 Triệu Thị Châu Anh 10/20/1997 Tày 3.53 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

3 Triệu Vân Anh 12/15/1996 Tày 3.88 Xuất sắc 83 Tốt HSSV Giỏi

4 Lương Minh Ánh 10/29/1998 Dao 3.59 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

5 Nguyễn Ngọc Ánh 8/28/1998 Kinh 3.47 Giỏi 73 Khá HSSV Khá

6 Thào Thị Bảy 1/1/1998 Mông 3.41 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

7 Nông Thị Kim Chi 2/22/1998 Tày 3.88 Xuất sắc 88 Tốt HSSV Giỏi

8 Trần Thị Kim Chi 8/18/1998 Tày 3.39 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

9 Trần Việt Chinh 3/8/1998 Cao Lan 3.47 Giỏi 73 Khá HSSV Khá

10 Lèng Thị Diệp 8/2/1997 Tày 3.76 Xuất sắc 83 Tốt HSSV Giỏi

Stt Họ và tên Ngày sinh

Các tiêu chí đánh giá
Ngày sinh

Dân tộc

X.Loại

toàn diện

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA: 2016 - 2020

    (Kèm theo QĐ số 545/QĐ-ĐHTTr ngày 02/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

Xếp loại toàn 

diện

1. ĐHSP Toán - Lý (Khóa 2016 - 2020)

2. ĐH Văn - Truyền thông (Khóa 2016-2020)

Các tiêu chí đánh giá

Các tiêu chí đánh giá

I. KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

II. KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - MẦM NON

1. ĐH Mầm non (Khóa 2016-2020)

Stt Họ và tên Ngày sinh Dân tộc

Xếp loại toàn 

diện
Stt Họ và tên Dân tộc



11 Trương Thị Linh Đan 9/1/1996 Tày 3.53 Giỏi 72 Khá HSSV Khá

12 Nguyễn T.Hương Giang 1/29/1998 Kinh 3.53 Giỏi 73 Khá HSSV Khá

13 Vũ Hương Giang 12/11/1998 Kinh 3.15 Khá 72 Khá HSSV Khá

14 Bùi Trần Hồng Hải 9/9/1998 Tày 3.88 Xuất sắc 92 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

15 Nguyễn Thị Bích Hạnh 6/16/1998 Kinh 3.47 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

16 Ma Thị Hồng Hoa 10/25/1997 Tày 3.53 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

17 Vũ Kiều Hoa 3/30/1998 Kinh 3.88 Xuất sắc 90 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

18 Vương Thị Hoa 3/21/1997 Tày 3.82 Xuất sắc 88 Tốt HSSV Giỏi

19 Đoàn Thị Hoài 9/20/1998 Dao 3.47 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

20 Bàn Thị Hoàn 12/28/1998 Dao 3.24 Giỏi 72 Khá HSSV Khá

21 Nguyễn Phương Hòa 9/14/1998 Kinh 3.47 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

22 Huỳnh Thu Huế 2/10/1997 Kinh 3.38 Giỏi 61 TB

23 Lương Thị Huế 4/10/1997 Tày 3.29 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

24 Hà Thu Huyền 7/24/1998 Kinh 3.32 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

25 Đặng Thị Hương 1/20/1996 Kinh 3.76 Xuất sắc 83 Tốt HSSV Giỏi

26 Lê Thị Hương 5/10/1998 Tày 3.29 Giỏi 72 Khá HSSV Khá

27 Nguyễn Thị Khôi 3/28/1997 Tày 3.47 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

28 Ma Thị Nhật Lệ 3/28/1998 Tày 3.35 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

29 Hỏa Thị Linh 8/22/1998 Tày 3.59 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

30 Nguyễn Mai Thuỳ Linh 7/29/1998 Tày 3.38 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

31 Nguyễn Thị Loan 9/21/1998 Tày 3.35 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

32 Vũ Thị Loan 10/17/1998 Kinh 3.35 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

33 Lý Thị Mai 10/30/1998 Tày 3.50 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

34 Trần Thị Hải Mai 4/22/1998 Kinh 3.44 Giỏi 71 Khá HSSV Khá

35 Trần Vương Mai 12/2/1997 LôLô 2.94 Khá 88 Tốt HSSV Khá

36 Vương Thị Mai 4/17/1997 Tày 3.32 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

37 Vũ Thị My 7/11/1998 Kinh 3.47 Giỏi 73 Khá HSSV Khá

38 Nguyễn Thị Nga 3/12/1997 Tày 3.71 Xuất sắc 83 Tốt HSSV Giỏi

39 Nguyễn Thúy Nga 9/16/1998 Tày 3.24 Giỏi 73 Khá HSSV Khá

40 Nguyễn Kim Ngân 9/7/1998 Kinh 3.88 Xuất sắc 90 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

41 Nguyễn Thị Thúy Ngân 9/22/1998 Kinh 3.76 Xuất sắc 95 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

42 Nguyễn Thị Ngọc 10/29/1998 Kinh 3.47 Giỏi 73 Khá HSSV Khá

43 Hà Thị Nhung 1/10/1998 Tày 3.59 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

44 Hoàng Thị Nhung 5/9/1998 Tày 3.44 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

45 Hoàng Thị Nụ 7/14/1998 Tày 3.56 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

46 Nông Thị Thu Phương 9/24/1998 Nùng 3.41 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

47 Bùi Bích Phượng 1/12/1998 Kinh 3.82 Xuất sắc 95 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

48 Hoàng Thị Sen 6/2/1998 Kinh 3.47 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

49 Đinh Thị Thảo 4/28/1998 Kinh 3.76 Xuất sắc 78 Khá HSSV Khá

50 Nguyễn Phương Thảo 2/12/1997 Tày 3.29 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

51 Nguyễn Thị Thảo 8/29/1997 Kinh 3.50 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

52 Phạm Thị Thùy 12/22/1998 Kinh 3.59 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

53 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 11/27/1998 Kinh 3.29 Giỏi 73 Khá HSSV Khá

54 Đinh Thị Thùy 10/20/1998 Kinh 3.88 Xuất sắc 78 Khá HSSV Khá

55 Nịnh Thị Thùy 11/2/1998 Sán Chí 3.18 Khá 73 Khá HSSV Khá

56 Ma Thị Thủy 5/20/1998 Tày 3.12 Khá 73 Khá HSSV Khá

57 Nguyễn Thu Thủy 11/22/1998 Kinh 3.38 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

58 Phạm Thủy Tiên 4/28/1998 Kinh 3.76 Xuất sắc 92 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

59 Hà Thị Tích 4/2/1998 Tày 3.59 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

60 Hà Thị Huyền Trang 3/16/1998 Tày 3.18 Khá 73 Khá HSSV Khá



61 Mai Thị Trang 10/24/1998 Tày 3.18 Khá 73 Khá HSSV Khá

62 Quan Thị Kiều Trang 12/8/1998 Tày 3.35 Giỏi 73 Khá HSSV Khá

63 Trần Thị Huyền Trang 6/14/1998 Kinh 3.26 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

64 Bàn Thị Tuyền 10/3/1997 dao 3.76 Xuất sắc 83 Tốt HSSV Giỏi

65 Phu Thị Tươi 12/20/1994 Nùng 3.47 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

66 Hoàng Thị Xuân 1/21/1996 Tày 3.29 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

67 Nguyễn Thị Hải Yến 9/22/1998 Kinh 3.35 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

TBCHT XL HT ĐRL XL RL

1 Âm Ngọc Anh 20/03/1998 Tày 2.97 Khá 82 Tốt HSSV Khá

2 Vũ Hà Anh 23/01/1998 Kinh 3.13 Khá 81 Tốt HSSV Khá

3 Đỗ Thị Ngọc Ánh 12/07/1998 Kinh 3.13 Khá 75 Khá HSSV Khá

4 Sấn Ngọc Ánh 16/05/1998 Hán 3.75 Xuất sắc 88 Tốt HSSV Giỏi

5 Ma Đình Bề 24/02/1997 Tày 2.91 Khá 72 Khá HSSV Khá

6 Triệu Là Cáo 05/09/1997 Dao 3.06 Khá 75 Khá HSSV Khá

7 Vi Thị Chang 04/02/1998 Tày 3.34 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

8 Hoàng Thị Dung 25/06/1998 Tày 3.63 Xuất sắc 80 Tốt HSSV Giỏi

9 Cháng Thị Ga 25/11/1995 Mông 3.59 Giỏi 80 Tốt HSSV Giỏi

10 Vi Thị Hạ 15/05/1998 Tày 3.50 Giỏi 80 Tốt HSSV Giỏi

11 Hoàng Thị Hiên 25/12/1997 Kinh 3.81 Xuất sắc 85 Tốt HSSV Giỏi

12 Giàng Văn Hoàng 16/04/1998 Mông 3.09 Khá 72 Khá HSSV Khá

13 Vũ Ngọc Huế 11/08/1998 Kinh 3.31 Giỏi 88 Tốt HSSV Giỏi

14 Lục Văn Huệ 26/06/1998 Giấy 3.00 Khá 72 Khá HSSV Khá

15 Đào Thị Hương 02/12/1998 Tày 3.69 Xuất sắc 85 Tốt HSSV Giỏi

16 Nguyễn Thị Thu Hương 17/08/1998 Kinh 3.41 Giỏi 75 Khá HSSV Khá

17 Nguyễn Thị Loan 6/1/1997 Kinh 3.41 Giỏi 83 Tốt HSSV Giỏi

18 Nông Thị Mai 07/07/1997 Nùng 2.88 Khá 72 Khá HSSV Khá

19 Vi Thị Mai 26/06/1997 Tày 3.63 Xuất sắc 90 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

20 Triệu Mùi Mụi 13/07/1998 Dao 3.59 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

21 Chu Thị Ngọc 06/07/1998 Tày 3.88 Xuất sắc 92 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

22 Đặng Bích Ngọc 15/05/1998 Tày 3.69 Xuất sắc 96 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

23 Hoàng Thị Mỹ Nhung 05/09/1998 Tày 3.16 Khá 78 Khá HSSV Khá

24 Triệu Hồng Nhung 02/06/1998 Kinh 3.56 Giỏi 86 Tốt HSSV Giỏi

25 Dương Văn Nội 24/09/1995 Mông 3.25 Giỏi 75 Khá HSSV Khá

26 Nguyễn Thị Quyên 15/07/1998 Kinh 3.75 Xuất sắc 85 Tốt HSSV Giỏi

27 Vũ Thị Hương Quỳnh 28/09/1998 Kinh 3.81 Xuất sắc 85 Tốt HSSV Giỏi

28 Đỗ Thị Tân 21/05/1997 Sán Dìu 3.44 Giỏi 89 Tốt HSSV Giỏi

29 Vũ Phương Thanh 27/10/1998 Kinh 3.94 Xuất sắc 95 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

30 Lâm Thị Thu Thảo 16/04/1998 Giấy 3.63 Xuất sắc 83 Tốt HSSV Giỏi

31 Nguyễn Thị Thu Thảo 23/09/1997 Kinh 3.69 Xuất sắc 94 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

32 Hoàng Chiến Thắng 13/12/1997 Tày 3.34 Giỏi 89 Tốt HSSV Giỏi

33 Triệu Bích Tiền 26/04/1998 Tày 3.22 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

34 Lý Thị Trang 28/01/1998 Dao 3.25 Giỏi 88 Tốt HSSV Giỏi

35 Ngô Thị Huyền Trang 11/12/1998 Kinh 3.22 Giỏi 80 Tốt HSSV Giỏi

36 Lý Ban Trình 24/11/1995 Tày 3.03 Khá 76 Khá HSSV Khá

37 Hoàng Thị Tuyến 11/05/1998 Tày 3.41 Giỏi 78 Khá HSSV Khá

38 Hoàng Thị Tươi 19/10/1997 Tày 3.72 Xuất sắc 89 Tốt HSSV Giỏi

Họ và tên Ngày sinh

2. Đại học Tiểu học A (Khóa 2016-2020)

Stt
X.Loại

toàn diện
Dân tộc

Các tiêu chí đánh giá



39 Vương Thị Tươi 27/06/1997 La Chí 3.16 Khá 75 Khá HSSV Khá

40 Bàn Huy Viễn 23/06/1998 Tày 3.34 Giỏi 81 Tốt HSSV Giỏi

TBCHT XL HT ĐRL XL RL

1 Nguyễn Thị Chữ 6/9/1997 Tày 3.81 Xuất sắc 92 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

2 Nguyễn Thị Thu Chang 3/2/1998 Kinh 3.69 Xuất sắc 92 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

3 Hứa Thị Chuyên 4/23/1998 Tày 3.53 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

4 Nguyễn Thị Kiều Dâng 10/17/1995 Tày 3.19 Khá 74 Khá HSSV Khá

5 Đinh Hồng Dung 12/12/1998 Mường 3.06 Khá 89 Tốt HSSV Khá

6 Hoàng Thị Dung 10/13/1998 Tày 3.06 Khá 86 Tốt HSSV Khá

7 Nông Thị Dương 5/24/1998 Tày 3.38 Giỏi 87 Tốt HSSV Giỏi

8 Phạm Thị Thanh Hằng 11/9/1997 Kinh 3.34 Giỏi 71 Khá HSSV Khá

9 Hoàng Hải Hậu 9/6/1998 Kinh 3.53 Giỏi 87 Tốt HSSV Giỏi

10 Hoàng Minh Hiếu 10/3/1998 Tày 3 Khá 85 Tốt HSSV Khá

11 Vương Thị Hiền 3/27/1997 Tày 3.34 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

12 Trần Thị Thu Hoài 8/8/1998 Kinh 3.53 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

13 Lý Xuân Hồng 12/3/1994 Ngạn 3.22 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

14 Trương Đức Huy 9/7/1998 Hoa 3.16 Khá 86 Tốt HSSV Khá

15 Trần Ngọc Huyền 12/4/1998 Tày 3.41 Giỏi 87 Tốt HSSV Giỏi

16 Trần Thu Huyền 10/17/1996 Kinh 3.69 Xuất sắc 75 Khá HSSV Khá

17 Vũ Thị Mai Hương 10/19/1998 Kinh 4 Xuất sắc 95 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

18 Hà Thị Hường 3/24/1998 Tày 3.63 Xuất sắc 88 Tốt HSSV Giỏi

19 Lương Thị Hường 2/19/1998 Tày 3.53 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

20 Trần Thị Lan 4/15/1998 Dao 3.25 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

21 Đinh Diệu Linh 9/15/1998 Kinh 3.13 Khá 86 Tốt HSSV Khá

22 Lương Thị Thảo Linh 12/31/1998 Tày 3.53 Giỏi 83 Tốt HSSV Giỏi

23 Lý Thùy Linh 5/25/1998 Pu Péo 3.25 Giỏi 72 Khá HSSV Khá

24 Phạm Thảo Ly 8/20/1998 Kinh 3.25 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

25 Trần Hoài Ly 1/4/1998 Tày 3.75 Xuất sắc 92 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

26 Chu Thiên Lý 1/24/1998 Hán 3.13 Khá 80 Tốt HSSV Khá

27 Ma Thị Sao Mai 11/18/1998 Tày 3.31 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

28 Vàng Thị Mín 7/19/1998 Nùng 3.03 Khá 83 Tốt HSSV Khá

29 Nguyễn Minh Nguyệt 9/29/1998 Tày 3.03 Khá 83 Tốt HSSV Khá

30 Vàng Thị Nhất 8/10/1998 Nùng 3.22 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

31 Hoàng Thị Nhơi 11/1/1998 Tày 3.56 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

32 Lương Hồng Nhung 12/23/1998 Kinh 3.25 Giỏi 87 Tốt HSSV Giỏi

33 Lương Thị Hồng Nhung 8/15/1998 Kinh 3.22 Giỏi 89 Tốt HSSV Giỏi

34 Chẩu Văn Phong 7/13/1998 Tày 3.47 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

35 Ma Thị Nhật Quyên 2/8/1998 Tày 3.81 Xuất sắc 95 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

36 Hà Thị Tâm 9/10/1998 Giáy 2.88 Khá 83 Tốt HSSV Khá

37 Hoàng Thanh Tâm 12/4/1998 Tày 3.22 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

38 Lù Văn Tâm 6/26/1997 Xuồng 3.13 Khá 75 Khá HSSV Khá

39 Sằm Thị Thắm 12/13/1998 Tày 3.25 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

40 Hoàng Cao Thiên 8/13/1997 Tày 2.91 Khá 74 Khá HSSV Khá

41 Phùng Thị Thiết 10/5/1998 Kinh 3.06 Khá 86 Tốt HSSV Khá

X.Loại

toàn diện

Các tiêu chí đánh giá
Họ và tên Ngày sinh Dân tộc

3. Đại học Tiểu học B (Khóa 2016 -2020)

Stt



42 Nguyễn Thị Thơm 11/26/1998 Tày 3.38 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

43 Hà Thị Thúy 8/15/1998 Tày 2.94 Khá 78 Khá HSSV Khá

44 Nguyễn Thanh Thùy 11/20/1998 Kinh 3.16 Khá 81 Tốt HSSV Khá

45 Hà Thị Thu Trang 1/5/1998 Kinh 3.75 Xuất sắc 85 Tốt HSSV Giỏi

46 Nguyễn Thị Trang 5/29/1998 Tày 3.22 Giỏi 77 Khá HSSV Khá

47 Ma Thị Uyên 12/23/1997 Tày 3.88 Xuất sắc 92 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

48 Hoàng Thị Vân 10/14/1997 Tày 2.91 Khá 83 Tốt HSSV Khá

49 Dương Thị Yến 4/4/1998 Hán 3.75 Xuất sắc 92 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

TBCHT XL HT ĐRL XL RL

1 Trần Thị Lan Anh 3/10/1998 Tày 3.13 Khá 76 Khá HSSV Khá

2 Hoàng Thị Biên 9/10/1997 Tày 3.41 Giỏi 76 Khá HSSV Khá

3 Thào Thị Dính 3/8/1998 Mông 3.22 Giỏi 68 Khá HSSV Khá

4 Giàng Thị Dung 1/11/1998 Mông 3.56 Giỏi 87 Tốt HSSV Giỏi

5 Đàm Thị Duyệt 26/01/1998 Tày 3.81 Xuất sắc 88 Tốt HSSV Giỏi

6 Phạm Tùng Dương 6/9/1996 Kinh 3 Khá 68 Khá HSSV Khá

7 Trần Văn Đại 20/11/1996 Cao Lan 3.19 Khá 75 Khá HSSV Khá

8 Đặng Minh Đức 29/12/1998 Kinh 2.53 Khá 66 Khá HSSV Khá

9 Đinh Việt Hà 30/4/1997 Kinh 3.16 Khá 77 Khá HSSV Khá

10 Ma Thị Hạnh 30/05/1994 Tày 3.13 Khá 80 Tốt HSSV Khá

11 Hoàng Thị Hằng 18/10/1998 Hoa 3.13 Khá 68 Khá HSSV Khá

12 Nguyễn Thị Hoa 22/02/1998 Kinh 3.19 Khá 75 Khá HSSV Khá

13 Lại Thị Mai Hồng 16/12/1997 Kinh 3.88 Xuất sắc 95 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

14 Nguyễn Thu Huệ 13/08/1998 Kinh 3.75 Xuất sắc 80 Tốt HSSV Giỏi

15 Đàm Thị Huyên 17/10/1997 Tày 3.34 Giỏi 73 Khá HSSV Khá

16 Hỏa Thanh Huyền 15/07/1996 Tày 3.41 Giỏi 76 Khá HSSV Khá

17 Hứa Thị Khánh Huyền 21/07/1998 Nùng 3.28 Giỏi 77 Khá HSSV Khá

18 Lù Thị Huyền 5/6/1998 Mông 3.59 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

19 Hà Minh Hương 27/04/1998 Tày 3.38 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

20 Triệu Thị Hương 17/03/1997 Dao 3.22 Giỏi 70 Khá HSSV Khá

21 Vũ Thu Hương 23/10/1997 Kinh 3.53 Giỏi 81 Tốt HSSV Giỏi

22 Nguyễn Quốc Khánh 19/05/1998 Kinh 3.88 Xuất sắc 90 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

23 Hoàng Thị Lanh 10/7/1998 Giấy 3.38 Giỏi 81 Tốt HSSV Giỏi

24 Nguyễn Thị Khánh Linh 7/12/1998 Tày 3.81 Xuất sắc 88 Tốt HSSV Giỏi

25 Phạm Thị Thùy Linh 6/6/1998 Kinh 3.56 Giỏi 87 Tốt HSSV Giỏi

26 Trần Thị Huyền Linh 11/6/1998 Cao Lan 3.75 Xuất sắc 90 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

27 Vũ Diệu Linh 1/1/1998 Cao Lan 3.06 Khá 67 Khá HSSV Khá

28 Nông Thị Loan 5/10/1998 Tày 3.41 Giỏi 75 Khá HSSV Khá

29 Nguyễn Thị Hương Ly 29/08/1998 Cao Lan 3.47 Giỏi 80 Tốt HSSV Giỏi

30 Bùi Hương Mai 7/10/1998 Kinh 3.81 Xuất sắc 95 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

31 Dương Thúy Mẫn 4/11/1998 Tày 3.75 Xuất sắc 83 Tốt HSSV Giỏi

32 Phạm Lê Minh 5/4/1997 Kinh 3.06 Khá 66 Khá HSSV Khá

33 Trương Thị Ngọc 28/08/1998 Tày 3.63 Xuất sắc 83 Tốt HSSV Giỏi

34 Trần Ánh Nguyệt 1/1/1998 Kinh 3.31 Giỏi 73 Khá HSSV Khá

35 Mai Thị Nhung 5/4/1998 Tày 3.19 Khá 70 Khá HSSV Khá

4. Đại học Tiểu học C (Khóa 2016 -2020)

Ngày sinh Dân tộc
X.Loại

toàn diện

Các tiêu chí đánh giá
Stt Họ và tên



36 Tướng Thị Nhung 19/01/1998 Dao 3.47 Giỏi 90 Xuất sắc HSSV Giỏi

37 Hà Đăng Ninh 26/08/1997 Kinh 3.25 Giỏi 77 Khá HSSV Khá

38 Nguyễn Kim Oanh 14/02/1997 Kinh 3.75 Xuất sắc 88 Tốt HSSV Giỏi

39 Hỏa Thị Kim Phương 22/09/1998 Tày 3.47 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

40 Vy Lan Phương 25/08/1998 Tày 3.50 Giỏi 74 Khá HSSV Khá

41 Hoàng Trần Quân 7/1/1998 Cao Lan 2.84 Khá 66 Khá HSSV Khá

42 Trần Thị Phương Thảo 14/06/1997 Cao Lan 3.28 Giỏi 73 Khá HSSV Khá

43 Trịnh Hương Thảo 7/12/1998 Kinh 3.31 Giỏi 79 Khá HSSV Khá

44 Lê Văn Thi 15/07/1998 Kinh 3.88 Xuất sắc 96 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

45 Ma Thị Minh Thu 4/6/1998 Tày 3.81 Xuất sắc 92 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

46 Ma Thị Thu Thuỷ 25/11/1998 Dao 3.75 Xuất sắc 87 Tốt HSSV Giỏi

47 Nguyễn Thị Thùy 15/03/1998 Kinh 3.94 Xuất sắc 95 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

48 Vàng Thị Thủy 17/05/1998 La Chí 3.41 Giỏi 73 Khá HSSV Khá

49 Hà Kiều Trang 2/10/1996 Tày 3.34 Giỏi 73 Khá HSSV Khá

50 Nguyễn Thu Trang 28/08/1998 Kinh 3.41 Giỏi 73 Khá HSSV Khá

51 Phạm Minh Xuân 20/07/1998 Kinh 3.69 Xuất sắc 79 Khá HSSV Khá

52 Lèo Thị Thu Xuyến 20/09/1998 Tày 3.81 Xuất sắc 82 Tốt HSSV Giỏi

TBCHT XL HT ĐRL XL RL

1 Nguyễn Thị Lan Anh 16/3//1998 Kinh 4.00 Xuất sắc 81 Tốt HSSV Giỏi

2 Vangya CHOYANG 17/11/1996 Lào 4.00 Xuất sắc 83 Tốt HSSV Giỏi

3 Lưu Quốc Cường 6/6/1998 Kinh 2.75 Khá 73 Khá HSSV Khá

4 Hà Đức Duy 08/4/1990 Kinh 3.50 Giỏi 73 Khá HSSV Khá

5 Phùng Trung Dũng 15/4/1997 Kinh 3.25 Giỏi 71 Khá HSSV Khá

6 Hoàng Văn Hải 29/01/1998 Tày 3.40 Giỏi 71 Khá HSSV Khá

7 Nguyễn Thị Hồng Hải 10/11/1998 Kinh 4.00 Xuất sắc 91 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

8 Âu Thị Lâm 29/4/1998 Cao lan 3.55 Giỏi 76 Khá HSSV Khá

9 Lâm Thanh Long 03/01/1997 Kinh 2.70 Khá 70 Khá HSSV Khá

10 Nguyễn Mạnh Nam 17/3/1981 Kinh 4.00 Xuất sắc 82 Tốt HSSV Giỏi

11 Nguyễn Thành Nguyên 30/01/1990 Kinh 3.30 Giỏi 76 Khá HSSV Khá

12 Nguyễn Thị Thu Thảo 14/6/1997 Kinh 3.25 Giỏi 71 Khá HSSV Khá

13 Phạm Quang Thắng 2/2/1996 Kinh 3.40 Giỏi 71 Khá HSSV Khá

14 Lý Thị Thiết 27/10/1997 Dao 4.00 Xuất sắc 89 Tốt HSSV Giỏi

15 Nguyễn Đức Toàn 11/3/1998 Kinh 3.45 Giỏi 71 Khá HSSV Khá

16 Tạ Thanh Toản 17/01/1998 Tày 3.25 Giỏi 85 Tốt HSSV Giỏi

17 Nguyễn Đức Tuấn 15/10/1998 Kinh 2.65 Khá 70 Khá HSSV Khá

18 Lý Văn Tuyên 15/3/1998 Mông 4.00 Xuất sắc 83 Tốt HSSV Giỏi

19 Ma Đình Tựa 10/3/1996 Tày 3.15 Khá 77 Khá HSSV Khá

TBCHT XL HT ĐRL XL RL

1 Lý Đức Anh 10/10/1998 Kinh 2.43 Trung bình 81 Tốt

1. ĐH Kế toán TH A (Khóa 2016-2020)

Dân tộc
Các tiêu chí đánh giá X.Loại

toàn diện

IV. KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

Dân tộc
Các tiêu chí đánh giá X.Loại

toàn diện

III. KHOA NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

1. Lớp ĐH Quản lý đất đai (Khóa 2016 - 2020)

Stt Ngày sinhHọ và tên

Stt Họ và tên Ngày sinh



2 Trần Minh Anh 10/7/1998 Kinh 3.29 Giỏi 86 Tốt HSSV Giỏi

3 Hoàng Thị Dung 3/10/1998 Dao 3.00 Khá 83 Tốt HSSV Khá

4 Hà Quang Việt Đức 4/1/1998 Kinh 2.79 Khá 82 Tốt HSSV Khá

5 Nguyễn Thu Hằng 8/6/1998 Kinh 3.50 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

6 Trần Minh Hằng 10/27/1998 Kinh 3.00 Khá 83 Tốt HSSV Khá

7 Lại Minh Huyền 10/6/1998 Kinh 3.64 Xuất sắc 90 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

8 Trần Ngọc Huyền 10/27/1998 Kinh 2.93 Khá 83 Tốt HSSV Khá

9 Phạm Đăng Khoa 12/14/1998 Kinh 2.86 Khá 82 Tốt HSSV Khá

10 Lương Thị Diệu Linh 3/12/1998 Kinh 3.43 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

11 Nguyễn Thùy Linh 5/17/1998 Kinh 3.00 Khá 84 Tốt HSSV Khá

12 Đinh Thị Lưu Ly 2/4/1996 Cao Lan 3.14 Khá 83 Tốt HSSV Khá

13 Phạm Hương Ly 1/26/1997 Kinh 2.50 Khá 83 Tốt HSSV Khá

14 Nguyễn Tú Ngọc 4/29/1998 Mường 3.36 Giỏi 85 Tốt HSSV Giỏi

15 Đỗ Thị Minh Nguyệt 12/26/1997 Kinh 3.36 Giỏi 87 Tốt HSSV Giỏi

16 Nguyễn T.Hồng Nguyệt 9/20/1998 Kinh 3.07 Khá 83 Tốt HSSV Khá

17 Nguyễn Thị Lan Phương 5/10/1998 Dao 3.50 Giỏi 91 Xuất sắc HSSV Giỏi

18 Vũ Ánh Quyên 11/6/1998 Kinh 4.00 Xuất sắc 90 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

19 Hán Thị Như Quỳnh 9/6/1998 Kinh 3.14 Khá 84 Tốt HSSV Khá

20 Nguyễn Thanh Thảo 7/22/1998 Kinh 3.14 Khá 83 Tốt HSSV Khá

21 Kim Thị Thủy Tiên 7/6/1997 Kinh 3.43 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

22 Trần Thị Thủy Tiên 11/8/1998 Kinh 3.71 Xuất sắc 95 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

23 Trần Minh Tiến 3/12/1998 Kinh 3.21 Giỏi 84 Tốt HSSV Giỏi

24 Lê Thị Kiều Trang 8/17/1998 Kinh 4.00 Xuất sắc 90 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

25 Nguyễn Thị Kiều Trinh 4/16/1997 Kinh 2.71 Khá 83 Tốt HSSV Khá

26 Phạm Mạnh Tuân 11/29/1997 Kinh 2.71 Khá 83 Tốt HSSV Khá

27 Đoàn Thu Uyên 6/22/1998 Kinh 3.07 Khá 83 Tốt HSSV Khá

28 Trần Thu Uyên 10/22/1998 Kinh 3.86 Xuất sắc 90 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

TBCHT XL HT ĐRL XL RL

1 Lê Kim Anh 7/29/1998 Kinh 3.14 Khá 83 Tốt HSSV Khá

2 Nguyễn Phương Anh 6/25/1998 Kinh 3.79 Xuất sắc 90 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

3 Lục Thị Minh Ánh 9/13/1998 Tày 3.14 Khá 83 Tốt HSSV Khá

4 Phùng Ngọc Bích 2/26/1998 Kinh 3.07 Khá 83 Tốt HSSV Khá

5 Đào Thị Quế Chi 4/27/1998 Kinh 3.07 Khá 83 Tốt HSSV Khá

6 Đỗ Đăng Đức 9/25/1998 Kinh 2.86 Khá 88 Tốt HSSV Khá

7 Nông Thị Giang 3/8/1997 Tày 3.71 Xuất sắc 90 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

8 Đinh Hồng Hạnh 11/20/1998 Kinh 3.00 Khá 82 Tốt HSSV Khá

9 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/12/1998 Kinh 3.29 Giỏi 88 Tốt HSSV Giỏi

10 Triệu Thị Hằng 1/23/1998 Tày 4.00 Xuất sắc 92 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

11 Đặng Thị Huệ 4/18/1998 Dao 2.93 Khá 83 Tốt HSSV Khá

12 Lộc Thị Huyền 6/14/1998 Tày 3.00 Khá 83 Tốt HSSV Khá

13 Phạm Minh Khánh 7/15/1998 Kinh 3.00 Khá 87 Tốt HSSV Khá

14 Trần Quốc Khánh 5/19/1995 Tày 3.14 Khá 83 Tốt HSSV Khá

15 Dương Diệu Linh 11/21/1998 Kinh 3.14 Khá 82 Tốt HSSV Khá

16 Bùi Thị Khánh Ly 1/5/1998 Kinh 3.14 Khá 82 Tốt HSSV Khá

Ngày sinh Dân tộc
X.Loại

toàn diện
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17 Vũ Đức Mạnh 10/1/1998 Kinh 3.00 Khá 83 Tốt HSSV Khá

18 Đinh Thị Nhung 12/30/1998 Kinh 4.00 Xuất sắc 92 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

19 Nguyễn T.Hồng Nhung 12/24/1998 Kinh 3.14 Khá 83 Tốt HSSV Khá

20 Phạm Nguyễn Hồng Phúc 4/2/1998 Kinh 2.86 Khá 88 Tốt HSSV Khá

21 Nguyễn Phương Thảo 7/18/1997 Kinh 3.21 Giỏi 88 Tốt HSSV Giỏi

22 Nguyễn Thanh Thúy 11/16/1998 Kinh 3.14 Khá 85 Tốt HSSV Khá

23 Đinh Thu Thủy 7/12/1998 Kinh 3.00 Khá 83 Tốt HSSV Khá

24 Nguyễn Thị Trang 5/18/1998 Tày 3.43 Giỏi 87 Tốt HSSV Giỏi

25 Nguyễn Thu Trang 8/7/1998 Kinh 3.00 Khá 83 Tốt HSSV Khá

26 Bùi Thị Minh Tuyến 10/21/1998 Kinh 3.50 Giỏi 85 Tốt HSSV Giỏi

27 Đặng Thị Phương Túc 8/19/1998 Tày 3.93 Xuất sắc 94 Xuất sắc HSSV Xuất sắc

28 Hoàng Thị Yến 4/27/1998 Cao Lan 3.00 Khá 83 Tốt HSSV Khá

(Ấn định danh sách có 306 sinh viên)


